
1 24265203015 Lê Hồ Lan Anh 29/07/1994 D24YDH 3.33  K Đắk Lắk

2 24265203016 Lương Thị Hoàng Anh 30/07/1990 D24YDH 4.00  XS Kon Tum

3 24275203017 Lê Tuấn Anh 26/08/1993 D24YDH 3.65  G Khánh Hòa

4 24265203018 Nguyễn Thị Cúc 10/07/1994 D24YDH 3.33  K Đắk Lắk

5 24265203019 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/02/1990 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

6 24265203020 Lê Thị Hà 12/12/1993 D24YDH 3.33  K Quảng Trị

7 24275203023 Huỳnh Minh Hoàng 20/06/1994 D24YDH 2.65  TB Gia Lai

8 24265203024 Nguyễn Thị Huệ 15/05/1994 D24YDH 3.33  K Quảng Nam

9 24265203026 Lê Thị Lành 25/03/1993 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

10 24265203027 Nguyễn Thiều Bảo Lê 02/11/1995 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

11 24265203030 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/11/1992 D24YDH 4.00  XS Đà Nẵng

12 24265203029 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/05/1994 D24YDH 3.33  K Gia Lai

13 24265203031 Đinh Thị Mỹ Loan 13/10/1990 D24YDH 3.33  K Quảng Nam

14 24265203033 Lê Thị Hồng Ly 07/12/1995 D24YDH 3.00  K Đắk Lắk

15 24265203035 Lê Thị Miên 20/05/1994 D24YDH 4.00  XS Quảng Trị

16 24265203036 Hoàng Thị Thúy Nga 10/01/1995 D24YDH 4.00  XS Quảng Trị

17 24265203038 Phạm Lê Diệp Ngân 09/03/1990 D24YDH 3.00  K Đà Nẵng

18 24265203037 Trần Thảo Ngân 19/08/1994 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

19 24265203040 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/01/1986 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

20 24265203039 Vũ Thị Bích Ngọc 08/01/1993 D24YDH 4.00  XS Nghệ An

21 24265203041 Phan Nguyễn Chu Nguyên 22/10/1994 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

22 24265203042 Lê Thị Thanh Phượng 04/06/1994 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

23 24275203043 Nguyễn Bá Tân 09/03/1995 D24YDH 3.65  G Quảng Nam

24 24265203044 Ngô Thị Bích Thảo 16/02/1994 D24YDH 3.65  G Đà Nẵng

25 24265203045 Đồng Thị Minh Thảo 29/08/1991 D24YDH 3.00  K Kon Tum

26 24265203025 Nguyễn Thanh Thương 27/07/1994 D24YDH 3.65  G Quảng Nam

27 24265203047 Đặng Thị Thương 06/04/1994 D24YDH 4.00  XS Đắk Lắk

28 24265203048 Nguyễn Thị Kim Thương 23/10/1994 D24YDH 3.65  G Quảng Nam

29 24265203049 Nguyễn Thị Trinh Thúy 28/01/1995 D24YDH 3.00  K Đà Nẵng

30 24265203052 Mai Thị Tiến 20/06/1994 D24YDH 3.65  G Quảng Ngãi

31 24265203053 Phạm Thị Thu Trang 22/01/1991 D24YDH 3.65  G Đà Nẵng

32 24265203054 Hồ Thị Xuân Trang 13/02/1987 D24YDH 3.00  K Quảng Nam

33 24265203056 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 19/05/1994 D24YDH 4.00  XS

34 24265203059 Nguyễn Khánh Kiều Vân 22/07/1995 D24YDH 3.33  K Quảng Nam

35 24265203058 Mai Thị Vân 04/08/1994 D24YDH 4.00  XS Nghệ An

36 24265203057 Nguyễn Thị Ái Vân 30/10/1986 D24YDH 4.00  XS Quảng Nam

37 24265203061 Hồ Thị Vi 12/08/1994 D24YDH 3.33  K Quảng Nam

38 24271103000 Nguyễn Đình Hải 12/02/1992 D24TMT 2.65  TB Quảng Trị

39 24271103001 Trần Anh Hùng 12/02/1992 D24TMT 2.65  TB Quảng Nam

40 24271103002 Nguyễn Huya 04/11/1996 D24TMT 3.00  K Quảng Ngãi

41 24271103003 Nguyễn Thành Nhơn 01/08/1977 D24TMT 2.65  TB Thừa Thiên Huế

42 24271103005 Nguyễn Công Thành 04/04/1996 D24TMT 3.65  G Đà Nẵng

43 24271103006 Hoàng Tín 26/11/1996 D24TMT 3.33  K Đà Nẵng

44 24271103009 Nguyễn Bá Tuyến 20/05/1995 D24TMT 4.00  XS Đà Nẵng

45 24271103007 Nguyễn Quốc Việt 17/02/1996 D24TMT 2.65  TB Quảng Nam

46 24271103008 Đỗ Hoàng Vũ 14/05/1996 D24TMT 3.33  K Đà Nẵng


